
STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Lê Thị Hoài Anh 09.06.1992 Nữ Thái Nguyên Toán học

2 Nguyễn Thị Ánh 15.01.1992 Nữ Hà Nội Toán học

3 Hứa Thị Thùy Bông 05.03.1991 Nữ Lạng Sơn Toán học

4 Hà Thị Ngọc Châm 17.11.1992 Nữ Thái Nguyên Toán học

5 Chẩu Thị Chinh 01.08.1991 Nữ Tuyên Quang Toán học

6 Vương Thị Chung 29.11.1992 Nữ Hà Nội Toán học

7 Nguyễn Thành Công 18.04.1992 Nam Phú Thọ Toán học

8 Nguyễn Thị Thu Thủy 10.11.1992 Nữ Hà Nam Toán học

9 Phan Văn Trần 15.07.1992 Nam Cao Bằng Toán học

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thủy 09.02.1991 Nữ Bắc Ninh Hóa học

2 Vũ Thị Dung 06.07.1992 Nữ Thái Bình Hóa học

3 Triệu Thị Giang 12.01.1992 Nữ Vĩnh Phúc Hóa học

4 Nguyễn Thị Giang Hà 08.04.1992 Nữ Hà Nội Hóa học

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Gíá Thị Dung 06.08.1992 Nữ Bắc Cạn Tin học

2 Hoàng Xuân Hương 07.04.1985 Nam Thái Nguyên Tin học

3 Hoàng Thị Thanh Mai 09.12.1992 Nữ Lạng Sơn Tin học

4 Nguyễn Thị Nhung 12.09.1992 Nữ Nam Định Tin học

5 Vy Văn Nhịp 12.01.1992 Nam Lạng Sơn Tin học

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Trương Thị Vân Anh 15.06.1992 Nữ Bắc Giang Văn học

2 Lê Thị Bích 10.05.1992 Nữ Thái Nguyên Văn học

3 Vương Thị Bích 05.12.1992 Nữ Hà Nội Văn học

4 Hà Thị Biên 24.06.1992 Nữ Tuyên Quang Văn học

5 Lê Thị Thùy Chinh 28.12.1992 Nữ Hà Giang Văn học

6 Nông Thị Bích Diệp 26.09.1991 Nữ Cao Bằng Văn học

7 Hoàng Thị Dinh 26.05.1991 Nữ Bắc Kạn Văn học

Họ và tên

Họ và tên

Họ và tên

Họ và tên
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8 Trương Thị Đông 06.06.1992 Nữ Thái Nguyên Văn học

9 Tạ Văn Đông 10.08.1992 Nam Thái Nguyên Văn học

10 Hoàng Thị Vượt 20.12.1992 Nữ Cao Bằng Văn học

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Hứa Thị Kim Anh 19.09.1991 Nữ Lạng Sơn Lịch sử

2 Vi Thị Bách 20.11.1992 Nữ Lạng Sơn Lịch sử

3 Ngô Thị Bản 17.09.1991 Nữ Thái Nguyên Lịch sử

4 Ma Thị Bông 24.06.1992 Nữ Thái Nguyên Lịch sử

5 Nguyễn Thị Ngọc Châm 17.12.1992 Nữ Hà Nội Lịch sử

6 Đặng Hữu Chiến 20.03.1990 Nam Thái Nguyên Lịch sử

7 Nguyễn Thành Công 18.03.1992 Nam Hà Nội Lịch sử

8 Mai Thị Cúc 28.02.1992 Nữ Thái Bình Lịch sử

9 Ma Thị Điệp 12.09.1993 Nữ Tuyên Quang Lịch sử

10 Lê Văn Duẩn 02.12.1992 Nam Nam Định Lịch sử

11 Lâm Thị Giang 15.02.1990 Nữ Bắc Ninh Lịch sử

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Trần Thị An 15.09.1990 Nữ Cao Bằng Địa lý

2 Nguyễn Thị Lan Anh 08.11.1992 Nữ Thái Nguyên Địa lý

3 Bế Thị Biếc 12.10.1992 Nữ Cao Bằng Địa lý

4 Lường Thị Bình 05.03.1991 Nữ Lạng Sơn Địa lý

5 Trần Minh Dương 18.10.1991 Nam Thái Nguyên Địa lý

6 Hoàng Thúy Hà 23.04.1992 Nữ Lạng Sơn Địa lý

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Bùi Thị Mỹ Anh 21.10.1992 Nữ Thái Nguyên Sinh học

2 Nguyễn Quốc Anh 18.12.1991 Nam Thái Nguyên Sinh học

3 Phạm Thị Lan Anh 25.10.1992 Nữ Bắc Ninh Sinh học

4 Triệu Sinh Báo 05.11.1990 Nam Thái Nguyên Sinh học

5 Thang Văn Cảnh 08.10.1992 Nam Bắc Cạn Sinh học

Họ và tên

Họ và tên

Họ và tên


